
Rotarix

(1)

Rotateq

(5)

占部産婦人科

Phòng khám Sản – Phụ khoa Urabe

Sanfujinka

Sukezane 082-431-4103 ○ Thứ Ba・Tư・Sáu・Bảy: 14:00～15:30 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm
Cần đặt lịch hẹn

Đặt hẹn qua mạng

かとう小児科アレルギー科

Phòng khám Nhi – Dị ứng Kato
Doyomaru 082-421-5522 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9:00～12:00 / 15:30～18:00 (tiếp nhận đến 17:00)

(Khung giờ riêng trong giờ khám bệnh: 14:00～15:30, tiếp nhận đến 15:00)
Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Ba・Chiều Thứ Năm

Cần đặt lịch hẹn cho vắc xin

Rotarix

川口内科クリニック

Phòng khám Nội khoa Kawaguchi

Naika Clinic

Chuo7 082-422-3518   ○ 9:00～12:00／15:00～17:30 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

かわはらこどもクリニック

Phòng khám Nhi Kawahara Kodomo
Chuo7 082-493-8882 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9:00～13:00 / Thứ Hai・Năm・Sáu: 15:00～18:00※ Ngoài khung giờ riêng cần trao đổi trước

(Khung giờ riêng: Thứ Hai và Thứ Năm: 14:00～15:00)
Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Tư Cần đặt lịch hẹn

門沢医院

Phòng khám Kadosawa Iin
Shitami 082-422-0980   　 　 ○ Thứ Bảy: 8:30～12:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

くぼにし小児科内科クリニック

Phòng khám Nhi – Nội Khoa

Kubonishi Shonika Naika Clinic

Osawa 082-420-2222 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 9:00～12:00／15:00～17:00

(Khung giờ riêng: Thứ Ba: 15:00～16:00）
Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Tư・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

こまざわ小児科

Phòng khám Nhi Komazawa Shonika
Jike 082-493-6566 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9:00～12:00／14:00～18:00 （Thứ Bảy: 9:00～12:00）

(Khung giờ riêng trong giờ khám bệnh: Thứ Hai・Ba・Năm・Sáu: 14:00～15:00)

Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Tư・Từ 12:00 Thứ
Bảy trở đi

Cần đặt lịch hẹn cho vắc xin

Hỗn hợp 4 trong 1, Bại liệt đơn,

Hib và ngừa ung thư cổ tử cung

 8:30～12:30／15:00～18:00

Chỉ riêng với vắc xin ngừa ung thư cổ tử cung, tiêm phòng trong khung giờ khám phụ khoa: 9:00

～12:00／14:30～17:30
西条すこやか内科

Phòng khám Nội khoa Saijo Sukoyaka

Naika

Sukezane 082-437-5959 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9:00～13:00／15:00～18:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Tư Cần đặt lịch hẹn

寺家内科クリニック

Phòng khám Nội khoa Jike Naika
Jike 082-493-8555 ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8:30～12:00／14:00～18:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy

Cần đặt lịch hẹn trước ít nhất 2

ngày

となりのクリニック

Phòng khám Tonarino Clinic
Umaki 082-437-3015 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9:00～12:30／14:30～18:00（Thứ Bảy: đến 16:00） Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Tư Cần đặt lịch hẹn

下山記念クリニック

Phòng khám Shimoyama Kinen Clinic
Jike 082-424-1121   ○ ○ ○ ○ 14:00～16:30（Chỉ thực hiện tiêm phòng vào buổi chiều ngày Thứ Năm） Chủ Nhật và ngày lễ Cần đặt lịch hẹn

せきとう内科消化器科クリニック

Phòng khám Nội – Tiêu hóa Sekito

Naika Shokakika Clinic

Misonou 082-493-8551 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9:00～12:00／15:30～18:30 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Tư・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

そね内科クリニック

Phòng khám Nội khoa Sone Naika
Misonou 082-426-6855 ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○

9:00～12:00／14:30～17:30

※Chỉ tiếp nhận tiêm phòng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên
Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Tư・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

虹の子どもクリニック

Phòng khám Nhi Niji no Kodomo

Clinic

Jike 082-426-6600 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Thứ Hai・Ba・Năm・Sáu・Bảy: 15:00～15:30 (Chỉ những ngày phòng khám mở cửa)

※Thông tin chi tiết vui lòng xem trên trang chủ.

Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Tư　Kỳ nghỉ Mừng Nă
m mới, Lễ Obon　Có thể nghỉ Thứ Hai・Thứ Bảy (khô

ng có lịch cố định)

Cần đặt lịch hẹn

原クリニック東広島

Phòng khám Hara Clinic

Higashihiroshima

Sakaemachi 082-423-2332 ○ ○ ○ ○ ○
Thứ Hai・Ba・Năm・Sáu:  9:00～12:00／14:30～18:00

Thứ Tư: 9:00～12:00　　Thứ Bảy: 9:00～12:00
Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Tư・Chiều Thứ Bảy

Cần đặt lịch hẹn

※Cần đặt trước ít nhất 1 tuần

Ngày tiêm cũng cần đặt lịch

東広島医療センター

Higashihiroshima Iryo Center (bệnh

viện)

Jike 082-423-2176 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Thứ Hai・Tư・Năm: 14:00～15:00
Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Bảy ／Chỉ tiếp nhận khám

bệnh thông thường vào buổi sáng từ Thứ Hai ~Sáu

Cần đặt lịch hẹn

RotaTeq: cần trao đổi trước

Hib, 4 trong 1, bại liệt: phụ thuộc v

ào nguồn cung cấp vắc xin

東広島記念病院

Bệnh viện Higashihiroshima

Kinen Byoin

Yoshiyuki 082-423-6661 ○ ○ ○ ○ Thứ Ba: 14:30～17:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm Cần đặt lịch hẹn

東広島中央クリニック

Phòng khám Higashihiroshima Chuo

Clinic

Misonou 082-426-6883 ○ 8:30～12:00／15:30～18:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Tư・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

藤原内科医院

Phòng khám Fujiwara Naika Iin
Misonou 082-422-6262 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  8:30～11:00／15:30～17:00 （Thứ Năm・Bảy: 8 :30～11:00） Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

本城内科小児科

Phòng khám Nội – Nhi Honjo Naika

Shonika

Chuo 8 082-422-6744 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8:00～11:30／14:30～17:00　（Khung giờ riêng: Thứ Năm・Bảy 14:30～15:30） Thứ Ba・Chiều Thứ Sáu Cần đặt lịch hẹn

松林レディースクリニック

Phòng khám Sản – Phụ khoa

Matsubayashi Ladies' Clinic

Misonou 082-493-8600   ○ 9:00～12:30／15:00～18:00 （Thứ Bảy: đến 17:00） Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Tư Cần đặt lịch hẹn

みわこどもクリニック

Phòng khám Miwa Kodomo Clinic
Saijo-Higashi 082-431-4555 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9:00～11:00／14:00～17:00 （Khung giờ riêng: Thứ Hai・Ba・Sáu 14:00～15:00） Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy

Cần đặt lịch hẹn

Rotarix: cần trao đổi trước

本永病院

Bệnh viện Motonaga Byoin
Okamachi 082-423-2666   ○ Thứ Hai・Ba・Tư・Sáu・Bảy: 9:00～12:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Năm Cần đặt lịch hẹn

こどもクリニック八本松

Phòng khám Nhi Kodomo Clinic

Hachihonmatsu

Minami 2 082-428-1150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9:00～12:00／14:30～18:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Hai
Cần đặt lịch hẹn

(có thể đặt lịch qua mạng)

ないとう内科・糖尿病クリニック

Phòng khám Nội khoa – Tiểu đường

Naito Naika/Tonyobyo Clinic

Minami 2 082-437-3110 ○
Thứ Hai・Ba・Tư・Sáu: 9:00～14:30

Thứ Bảy: 9:00～12:30
Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Năm Cần đặt lịch hẹn

佐々木医院

Phòng khám Sasaki Iin
Hara 082-429-0255 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8:30～11:30／15:30～17:30 Chủ Nhật và ngày lễ ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

高橋ホームクリニック

Phòng khám Takahashi Home Clinic
Iida 6 082-428-0147 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8:30～12:30 ／15:00～18:00（Thứ Hai・Sáu）

Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Ba・Chiều Thứ Tư・
Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy

Cần đặt lịch hẹn

Rotarix: cần trao đổi trước

なかた内科医院

Phòng khám Nakata Naika Iin
Minami 5 082-497-3077   　 ○ ○ ○ ○ ○ 9:00～12:30／14:30～18:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

マイクリニック

Phòng khám My Clinic
Higashi 3 082-497-3232 ○ ○ ○ ○ ○ 8:30～12:00／15:00～18:00

Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm tuần thứ 2/4・

Chiều Thứ Bảy
Cần đặt lịch hẹn

松田医院

Phòng khám Matsuda Iin
Iida 082-428-0019 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9:30～12:00／15:00～18:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

さえき医院

Phòng khám Saeki Iin
Shiwa-Higashi 082-433-3733 ○ ○ ○ ○ ○

9:00～12:30／15:00～18:00

※Chỉ tiếp nhận tiêm phòng giai đoạn Kỳ 2 đối với các loại vắc xin: Sởi-Rubella và Viêm não

Nhật Bản. Vắc xin 5 trong 1 chỉ tiếp nhận trẻ từ 5 tuổi trở lên

Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

志和医院

Phòng khám Shiwa Iin

Shichijo-

kabusaka
082-433-2228 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9:00～12:00／14:00～18:00

Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Ba・Chiều Thứ Nă
m・Chiều Thứ Bảy

Cần đặt lịch hẹn

三木医院

Phòng khámMiki Iin
Befu 082-433-2501 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9:00～12:30／14:30～18:00（Thứ Năm: 9:00～11:40） Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

いまじょうクリニック

Phòng khám Imajo Clinic
Hiyama

082-426-6830

予約専用 080-8237-9662 ○ 9:00～12:00／15:00～18:00（Thứ Bảy: đến 17:00） Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Năm Cần đặt lịch hẹn

門川内科医院

Phòng khám Nội khoa Kadokawa

Naika Iin

Kodani 082-434-6010 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9:00～12:00／15:00～17:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm

Cần đặt lịch hẹn

Không thể tiêm nhiều loại vắc xin c

ùng lúc

川中医院

Phòng khám Kawanaka Iin
Miyaryo 082-434-0138 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9:00～12:00／15:00～18:30 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm

Cần đặt lịch hẹn

Rotarix: cần trao đổi trước

小西脳外科内科医院

Phòng khám Ngoại thần kinh – Nội

khoa Konishi Nogeka Naika Iin

Zoka 082-430-2020 ○ ○ ○ ○ 8:30～12:00／15:00～18:00
Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Năm・Chiều Thứ Ba・

Chiều Thứ Bảy
Cần đặt lịch hẹn

白市診療所

Phòng khám Shiraichi Shinryojo
Shiraichi 082-434-2020 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Thứ Hai～Thứ Bảy　9:00～12:00

Thứ Ba・Sáu:　15:00～18:00

Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Hai・Chiều Thứ Tư・
Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy

Cần đặt lịch hẹn

造賀信原医院

Phòng khám Zoka Nobuhara Iin
Zoka 082-436-0100 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Thứ Hai～Thứ Bảy　9:00～12:00

Thứ Hai・Ba・Tư・Sáu:　17:00～18:30
Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

高美が丘クリニック

Phòng khámTakamigaoaka Clinic
Takamigaoka 4 082-434-8110 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 9:00～12:00

（Thứ Ba: 9:00～11:00）
Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm Cần đặt lịch hẹn

高美中央クリニック

Phòng khám Takami Chuo Clinic
Takamigaoka 5 082-434-1128 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9:00～12:30／14:30～18:30（Thứ Bảy: đến 17:00） Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Tư Cần đặt lịch hẹn

なんぶ内科医院

Phòng khám Nội khoa Nanbu Naika

Iin

Kodani 082-434-7822 ○ ○ ○ ○ 9:00～12:00／15:00～17:00（Sáng Thứ Tư: 9:00～11:30） Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

藤原医院

Phòng khám Fujiwara Iin
Hiyama 082-434-0029 ○ ○ ○ ○ 9:00～11:00／15:30～17:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Năm Cần đặt lịch hẹn

本田クリニック

Phòng khám Honda Clinic
Kinehara 082-434-8811  ○ ○ ○ ○

10:00～12:00／15:00～17:30

※Chỉ tiếp nhận tiêm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên

※Chỉ thực hiện tiêm phòng giai đoạn Kỳ 2 cho vắc xin Sởi-Rubella

Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Ba・Chiều Thứ Nă
m・Chiều Thứ Bảy

Cần đặt lịch hẹn

まきだクリニック

Phòng khám Makida Clinic
Nakashima 082-491-1751 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9:00～12:30／14:30～18:00（Thứ Bảy: đến 17:30）

（Khung giờ riêng: 14:30～15:30　Thứ Hai・Tư・Sáu・Bảy）
Ngày lễ・Chiều Chủ Nhật・Thứ Năm

Cần đặt lịch hẹn

RotaTeq cần trao đổi trước

よこやま産婦人科

Phòng khám Sản – Phụ khoa

Yokoyama Sanfujin-ka

Nakashima 082-434-7777 ○ 9:00～12:00／15:00～17:00
Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Ba・Thứ Năm・Chiều

Thứ Bảy
Cần đặt lịch hẹn

清水医院

Phòng khám Shimizu Iin
Maruyama 0823-82-2011 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Thứ Hai・Tư・Sáu・Bảy:　15:30～17:20 Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Năm

Cần đặt lịch hẹn

trước ít nhất 2 ngày

新開医院

Phòng khám Shingai Iin
Kanesawa 0823-82-2074 ○ ○ ○ ○ 8:30～11:30／15:00～17:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy

Cần đặt lịch hẹn

 trước ít nhất 3 ngày

はたの小児科

Phòng khám Nhi Hatano Shonika
Kanehiro 0823-83-1011 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Thứ Hai・Ba・Tư・Sáu　9:00～11:30／14:30～17:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy

Cần đặt lịch hẹn cho vắc xin RotaTeq,

Bại liệt và vắc xin ngừa ung thư cổ tử
cung (2 chủng và 4 chùng)

Các loại vắc xin khác vui lòng đặt lịch

trước ngày tiêm nếu có thể

前田医院

Phòng khám Maeda Iin
Kunichika 0823-82-2179 ○ ○ 8:30～12:30／15:00～18:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

松ヶ丘医院

Phòng khám Matsugaoka Iin
Matsugaoka 0823-82-0123 ○ ○ ○ ○

Thứ Hai・Tư・Năm・Sáu・Bảy:　17:00～21:00（Thứ Ba: 19:00～21:00）

Thứ Hai・Tư・Bảy:　10:00～12:00

※Theo nguyên tắc, chỉ tiếp nhận tiêm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên

※Chỉ thực hiện tiêm chủng định kỳ cho vắc xin ngừa ung thư cổ tử cung

Chủ Nhật và ngày lễ Cần đặt lịch hẹn

F
u

k
u

to
m

i

福富内科外科医院

Phòng khám Nội – Ngoại khoa

Fukutomi Naika Geka Iin

Kuba 082-430-1101 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9:00～12:30／14:30～18:00 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

T
o

y
o

sa
k

a

豊栄診療所

Phòng khám Toyosaka Shinryojo
Nomi 082-432-2005 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Thứ Hai・Tư・Sáu, Thứ Bảy（Tuần 1, 3, 5）9:00～12:00

Thứ Hai・Năm　13:30～18:00

Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Ba・Thứ Bảy

Chiều Thứ Tư・Sáng Thứ Năm・Chiều Thứ Sáu
Cần đặt lịch hẹn

K
o

ch
i

河内クリニック

Phòng khám Kochi Clinic
Nakagochi 082-420-7665 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8:00～11:00

Chiều Thứ Hai・Ba・Tư・Năm・ Sáu・Bảy・Chủ
Nhật

Cần đặt lịch hẹn

おの内科クリニック

Phòng khám Nội khoa Ono Naika
Kazahaya 0846-46-1213 ○ ○ ○ 9:00～12:00／14:30～17:30 Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy Cần đặt lịch hẹn

神田医院

Phòng khám Kanda Iin
Kazahaya 0846-45-0039 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Thứ Hai・Ba・Tư・Sáu:　8:15～12:00／16:00～18:15（Thứ Năm: 8:15～12:00）

Thứ Bảy:　8:15～12:00／16:00～17:30
Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm Cần đặt lịch hẹn

Thứ Ba・Tư・Năm: 9:00～10:30／15:30～16:30（trẻ từ tiểu học trở lên）

Thời gian tiếp nhận điện thoại: 9:00～17:00
Chủ Nhật và ngày lễ・Thứ Bảy

Cần đặt lịch hẹn

trước ít nhất 3 ngày

【Chỉ riêng với đối tượng thuộc diên tiêm mũi "catch up" (tiêm bù muộn)】Thứ Năm: 8:30～

13:30
Thứ Hai Ba Tư Sáu Bảy Chủ Nhật và ngày lễ

Cần đặt lịch hẹn

※Ngày tiêm phòng cần trao đổi

trước

Danh sách cơ sở y tế năm 7, Reiwa (Thực hiện tiêm chủng định kỳ & Hỗ trợ chi phí tiêm phòng quai bị)

0846-45-0055 ○ ○○○ ○○  ○ ○

Cần đặt lịch hẹn
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県立安芸津病院

Bệnh viện Tỉnh lập Akitsu Byoin
Mitsu ○

○  

○ ○

S
a

ijo

西条ときわクリニック

Phòng khám Saijo Tokiwa Clinic
Chuo5 082-493-5115 ○

Chủ Nhật và ngày lễ・Chiều Thứ Năm・Chiều Thứ Bảy

Thứ Năm tuần thứ 2・4○ ○ ○

UT cổ
tử

cung

Viêm

gan B

(Tính đến tháng 3/2025)

Rota

Quai

bị
Thời gian tiếp nhận tiêm phòng

(Khung giờ riêng: khung giờ chỉ dành riêng cho việc tiêm phòng)
Ngày nghỉ không làm việc Đăng ký đặt lịch hẹn

△: cần liên hệ trao đổi trước

Tên bệnh viện / phòng khám Địa chỉ Số điện thoại

Vắc

xin 5

trong

1

Vắc

xin 2

trong

1 DT

Sởi -

Rubella

(MR)

Thủy

đậu

Viêm

não

Nhật

Bản

BCG

Phế
cầu

khuẩn

ở trẻ


